
STT
STT 

TT20
Tên hoạt chất

Nhóm 

TCKT

Nồng độ, hàm 

lượng

Đường dùng, 

dạng dùng
Dạng bào chế

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

1 2
Bupivacain 

hydroclorid
1

0.5% (5mg/ml) - 

4ml
Tiêm Thuốc tiêm Ống          5.000 

2 13

Lidocain + 

epinephrin 

(adrenalin)

1
(36mg + 

18,13mcg)/1.8ml
Tiêm Thuốc tiêm Ống        20.000 

3 87 Golimumab 1 50mg/0,5ml Tiêm Thuốc tiêm Lọ               20 

4 92 Tocilizumab 1 200mg/10ml Tiêm Thuốc tiêm Lọ               50 

5 93 Zoledronic acid 1 5mg/100ml Tiêm truyền
Thuốc tiêm 

truyền

Chai/ 

Lọ
              50 

6 93 Zoledronic acid 2 5mg/100ml Tiêm truyền
Thuốc tiêm 

truyền

Chai/ 

Lọ
            100 

7 160 Albendazol 2 400mg Uống Viên Viên        30.000 

8 227 Clarithromycin 5
125mg/5ml, 

60ml
Uống

Bột/cốm/hạt pha 

uống
Lọ          1.000 

9 249 Tigecyclin* 2 50mg Tiêm Thuốc tiêm Lọ          1.000 

10 278
Sofosbuvir + 

velpatasvir
1 400mg + 100mg Uống Viên Viên          9.000 

11 280 Aciclovir 4 250mg Tiêm Thuốc tiêm Lọ             500 

12 377 Methotrexat 4 50mg/2ml Tiêm Thuốc tiêm Lọ             100 

13 442
Acid folic 

(vitamin B9)
4 5mg Uống Viên Viên       200.000 

14 472 Yếu tố VIII 1 500 IU Tiêm Thuốc tiêm Lọ             400 

15 472 Yếu tố VIII 1 250IU Tiêm Thuốc tiêm Lọ             100 

16 553 Digoxin 4 0.25mg Uống Viên Viên        30.000 

17 556 Ivabradin 1 7,5mg Uống Viên Viên        30.000 

18 556 Ivabradin 2 7,5 mg Uống Viên Viên        30.000 

19 563 Clopidogrel 4 75mg Uống Viên Viên       400.000 

20 568 Rivaroxaban 4 20mg Uống Viên Viên        20.000 

21 571 Ticagrelor 1 90mg Uống Viên Viên          5.000 

22 606 Calcipotriol 4 0,75mg Dùng ngoài
Thuốc dùng 

ngoài
Tube          1.000 

23 643 Urea 4 200mg/g, 20g Dùng ngoài
Thuốc dùng 

ngoài
Tube          2.000 

24 778 Dapagliflozin 1 10mg Uống Viên Viên        40.000 

25 824 Acetazolamid 4 250mg Uống Viên Viên        30.000 

26 953 Budesonid 1 0,5mg/ml, 2ml Đường hô hấp
Dung dịch/ Hỗn 

dịch khí dung
Ống        20.000 

27 983 Kali clorid 4 500mg Uống Viên Viên        30.000 

Tổng cộng: 27 danh mục

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Thư mời số          /TM-BVĐKT ngày         /08/2024 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang)

Ghi chú: Việc phân nhóm TCKT thực hiện theo Thông tư số 07/2024/TT-BYT, ngày 17/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
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